KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
   NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
( Thực hiện 4 tuần  từ ngày 29 /12/ 2025 – 23 /1 /2026 )

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT14. Trẻ biết  thực hiện phối hợp tay- mắt trong vận động.

	+ Lăn bóng cho bạn
+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
	* Hoạt động học: 
. + VĐCB:  Lăn bóng cho bạn
TC: Mèo duổi chuột
+ VĐCB: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
TC: Cáo ,thỏ


	MT17.Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
 
	+ Đi theo đường dích dắc (3-4 điểm)   
+ Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng
	* Hoạt động học: 
+ Đi theo đường dích dắc (3-4 điểm)
Tc: kéo co   
+ Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng
Tc: 

	MT 18. Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay trong 1 số hoạt động: Xoay trò cổ tay, gập đan ngón tay vào nhau, vẽ tô, cắt xé dán, xếp chồng các khối
	+ Gập đan các ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ tay..
+ Đan tết
+ Xếp chồng các khối khác nhau
+ Xé, dán giấy
+ Sử dụng kéo, bút
+ Tô vẽ nguệch ngoạc
+ Cài, cởi cúc áo, tự tháo, cởi dày dép…
	*Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	Lĩnh vực phát triển  nhận thức

	MT21. Trẻ  ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi về thế giới động vật








 

	- Tìm hiểu Động vật nuôi trong gia đình 
- Tìm hiểu Động vật sống trong rừng 
- Tìm hiểu: Động vật sống dưới nước 
- Tìm hiểu: Côn trùng và chim
	* Hoạt động học: 
LVTCXH 
+ Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis về một số con vật nuôi  trong gia đình ,sô con vật trong rừng.
KPKH:
+ Tìm hiểu 1 số con vật  dưới nước, 
 - Tìm hiểu: Côn trùng và chim

	MT29. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	- Động vật nuôi trong gia đình (Con lợn, con bò, con gà, con vịt...), động vật nuôi trong rừng (con hưu, con ngựa, con voi...),động vật sống dưới nước (Con cá, con tôm, con cua...)
	
* Các hoạt động

	MT 41. Trẻ đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	· Đếm đến 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi, Hoạt động góc.



	MT46. Trẻ biết so sánh 2 đối tượng về kích thước
	+ Trẻ nhận biết được sự khác nhau rõ nét về chiều rộng  của 2 đối tượng. Sử dụng đúng từ “Rộng hơn - hẹp hơn”
	* Hoạt động học:
LQVT:
+ Nhận biết sự khác biệt chiều rộng của 2 đối tượng

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT50. Trẻ hiểu được nghĩa một số từ khái quát: con vật
	- Các con vật: chó; mèo; sư tử; cá chép...
	Các hoạt động

	MT55. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...
	- Bài thơ chủ đề động vật: Ong và bướm; Đàn gà con ; Kể chuyện cho bé nghe ; Rong và cá; Gấu qua cầu; Bác gấu đen và 2 chú thỏ; Dán hoa tặng mẹ….

	* Hoạt động học: LQVH:
 Thơ: + Đàn gà con (Phạm Hổ)
+ ong và bướm (Nhược Thủy)
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi
+ gấu qua cầu (Ngọc Trâm)
+Rong và cá (Phạm Hổ)


	MT56. Trẻ hiểu nội dung, biết kể lại truyện đơn giản; Bắt chước giọng nói của nhân vật trong chuyện, đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.

	 - Câu chuyện chủ đề động vật: Bác gấu đen và 2 chú thỏ; Thỏ con ăn gì; Cáo, thỏ và gà trống; Chú gà trống kiêu căng; Giọng hót chim Sơn Ca; Rùa con tìm nhà; Ba con gấu; Gọi mẹ; Ba người bạn; Chim thợ may;…
	* Hoạt động học: LQVH: + Chuyện: Cáo thỏ gà trống



	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT 63. Vận động theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc (Vỗ tay  theo nhịp, phách, vận động minh họa, biểu diễn các bài hát, múa) đơn giản.

	Con chim non; Chú gà trống gọi; Đàn gà con; Voi làm xiếc, một con vịt ;Ai cũng yêu chú mèo; Gà trống, mèo con và cún con, đố bạn, quà 8/3
	* Hoạt động học
- Dạy hát, vận động biểu diễn: :   
+ Gà trống,mèo con (Thế Vinh) ; Cá vàng bơi(:Hà Hải); Đố bạn.

	MT64. Trẻ chú ý nghe các bài hát (nhạc thiếu nhi, dân ca) tỏ ra thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.

	Chú voi con ở Bản Đôn(Phạm Tuyên); Tôm cá cua thi tài(Hoàng Thị Dinh); Gà gáy le te( Dân ca bắc bộ); Bắc kim thang(Dân ca nam bộ); Cò lả(Dân ca quan họ bắc ninh); Rửa mặt như mèo(Hàn Ngọc Bích); Thương con mèo(Huy Du)...
	* Hoạt động học
Nghe hát: 
Chú voi con ở Bản Đôn; Tôm cá cua thi tài
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT65. Trẻ chơi các trò chơi âm nhạc
	 * Trò chơi âm nhạc: Nghe tiếng hát tìm đồ vật, Nghe âm thanh to nhỏ, Nhận hình đoán tên bài hát, hãy làm theo hiệu lệnh, giọng hát to giọng hát nhỏ, Nghe giai điệu đoán tên bài hát, nhảy theo giai điệu, Rung chuông..
	* Hoạt động học
-nhảy theo giai điệu
-Ai nhanh nhất

	MT66. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
	- Sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên( Lá khô tạo ra sản phẩm theo gợi ý của cô.
	* Hoạt động ngoài trời

	MT67. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tô màu tạo thành bức tranh đơn giản.

	- Vẽ tô màu con gà con;  Cắt dán con cá; Tô màu hươu cao cổ

	* Hoạt động học
- Vẽ tô màu con gà con
- Cắt Dán con cá
- Tô màu hươu cao cổ

	 MT71. Trẻ biết nhận xét sản phẩm tạo hình.
	+ Đặt tên cho sản phẩm của mình.
+Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

	MT 74. Trẻ cố gắng thực hiện công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi...).
	+  Xếp cất gối, xếp cất ghế, xếp khăn, chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Dạy trẻ kỹ năng hợp tác trong khi chơi

	MT 80. Trẻ cùng chơi với các bạn trong trò chơi theo nhóm nhỏ.
	+ Chờ đến lượt
+ Chơi hòa thuận với bạn.
	Hoạt động góc

	MT 81. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc con vật cây, Bỏ rác đúng nơi quy định.
	+ Bảo vệ, chăm sóc con vật, cây cối.
· KNS: Giữ gìn vệ sinh môi trường. 
· Biết nhặt bỏ rác đúng nơi quy  định
· Trải nghiệm trẻ nhặt rác, nhặt lá sân trường
	*Hoạt động học 
Dạy trẻ tránh xa các động vật nguy hiểm.






 



   



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ   : ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 
                                  (Thực hiện từ ngày: 29/12/2025- 2 / 1/ 2026)

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- Thể dục sáng
-Điểm danh
	- Cô đón trẻ với thái độ ân cần , niềm nở. Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Tập với bài: Gà trống mèo con và cún con
- Cô gọi tên , chấm 
Trò chuyện về chủ đề

	



Hoạt động học 
	LVPTTCXH
 Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis về một số vật nuôi trong gia đình
	LVPTTC
VĐCB:
Lăn bóng cho bạn
TC: Mèo duổi chuột

	LVPTNN
Thơ :Đàn gà con
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	LVPTTM:
Âm nhạc:
DH: Gà trống mèo con cún con
TC: Ai nhanh nhất

	

Chơi, hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai: - Cô giáo, nấu ăn
* Góc xây dựng-lắp ghép:- Xây dựng trang trại chăn nuôi
* Góc nghệ thuật:- Tô màu, vẽ,nặn,xé, dán vật nuôi trong gia đình
* Góc học tập: Tô màu, vẽ, dán , trang trí làm tranh vật nuôi gia đình
* Góc thiên nhiên:- Chăm sóc cây cảnh trong trường.
*Hoạt động thay thế nhảy erobic: Đàn Gà trong sân

	Chơi ngoài trời
	-Hoạt động có chủ định : Quan sát bồn hoa, quan sát cây xoài, thời tiết , giao lưu trò chơi, Vẽ, xếp các con vật trong gia đình trên sân, trải nghiệm làm con vật bằng lá…
- TCVĐ: Gieo hạt, Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: đu quay , cầu trựơt...

	

HĐ Ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng tự “ mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn
- Tập cho trẻ kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.

	

Hoạt động chiều
	- HDTC:Thỏ đổi chuồng
- LQVH: Thơ: Đàn gà con
- LQBH: Gà trống mèo con và cún con
- Biểu diễn văn nghệ - nêu gương cuối tuần









      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN   : ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
                             (Thực hiện từ ngày: 5/1-  9  / 1/ 2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- Thể dục sáng
-Điểm danh
	
- Cô đón trẻ với thái độ ân cần , niềm nở. Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Tập với bài: Gà trống mèo con cún con.
- Cô gọi tên , chấm 
Trò chuyện về chủ đề


	Hoạt động học 
	LVPTNTKPKH: 
Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước
	LVPTTC-VĐCB: Đi theo đường dích dắc
TC: kéo co
	LVPTTM
Tạo hình:
Cắt dán con cá

	Lĩnh vực PT ngôn ngữ: 
Thơ: Rong và cá 
Tác giả: Phạm Hổ
	LVPTTM
VĐTN: Cá vàng bơi
Nghe hát : Tôm cá cua thi tài

	Chơi, hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai: - bán hàng, nấu ăn
* Góc xây dựng-lắp ghép:- Xây dựng trang trại chăn nuôi
* Góc nghệ thuật:- Tô màu, vẽ,nặn,xé, dán con vật sống dưới nước
* Góc học tập: Tô màu, vẽ, dán , trang trí làm tranh con vật sống dưới nước
* Góc thiên nhiên:- Chăm sóc cây cảnh trong trường.
*Hoạt động thay thế erobic: bài baby shark (cá mập con)

	Chơi ngoài trời
	-Hoạt động có chủ định : Quan sát con cá , xếp con vật bằng hột hạt, giao lưu trò chơi, thí nghiệm vật chìm nổi…
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, tạo dáng, gieo hạt
- Chơi tự do: đu quay , cầu trựơt...
Giao lưu trò chơi kéo co với lớp mẫu giáo bé a

	HĐ Ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng tự “ mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn
- Tập cho trẻ kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.

	Hoạt động chiều
	- Làm quen trò chơi mới: Mèo đuổi chuột 
- Làm tranh các con vật
- Làm quen bài hát : Cá vàng bơi
- Biểu diễn văn nghệ - nêu gương cuối tuần






  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC   CHỦ ĐỀ:ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
( Thực hiện từ ngày: 12/1 - 16/ 1/ 2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
-  TDS
- Điểm danh
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần
- Thể dục sáng: Tập với bài “ Đố bạn ”
- Điểm danh: cô chấm cơm, báo ăn
-Trò chuyện về chủ đề

	Hoạt động học 
	LVPTTCXH
Trò chuyện sáng theo unnit:  một số con vật sống trong rừng
	LVPTTM
Tạo hình: Tô màu con hươu cao cổ.

	LVPTNN
Chuyện : Cáo thỏ gà trống
	LVPTTC-KNXH
Dạy trẻ tránh xa các động vật nguy hiểm
	LVPTTM
Âm nhạc .
Vận động minh họa bài Đố bạn
Nghe hát : Chú voi con

	Chơi- hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng , nấu ăn
- Góc xây dựng-lắp ghép: Xây dựng vườn bách thú
- Góc học tập : Phân loại các con vật sống trong rừng
- Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu các con vật sống trong rừng
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa
-* Hoạt động thay thế:Nhảy e rô bíc bài baby shack

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát vườn rau, trải nghiệm làm con trâu từ lá,giao lưu trò chơi, xếp con vật từ hột hạt, quan sát con thỏ
- TCVĐ:Trời nắng, trời mưa,  Mèo đuổi chuột, Bịt mắt bắt dê, Thỏ đổi chuồng, kéo co, lộn cầu vồng….
- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	HĐ Ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng tự “ mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn
- Tập cho trẻ kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.

	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ chơi trò chơi: Thỏ đổi chuồng
- Làm quen truyện: Cáo thỏ, gà trống
- Làm quen bài hát : Đố bạn
- Biểu diễn văn nghệ -  Nêu gương cuối tuần








KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : CÔN TRÙNG VÀ CHIM
(Thời gian thực hiện từ 19 - 23/ 1/ 2026)
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	
- Đón trẻ
- Thể dục sáng
- Điểm danh
	- Cô đón trẻ với thái độ ân cần , niềm nở. Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Tập với bài: Con cào cào
- Cô gọi tên , chấm ăn.
- Trò chuyện với trẻ về Côn trùng và chim

	

Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH:
Côn trùng và chim
	LVPTTC 
VĐCB:  Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng

	LVPTNT
Toán 
Nhận biết sự 
khác biệt chiều rộng
 của 2 đối tượng

	LVPTNN
Thơ: ong và bướm
	LVPTTM:
Âm nhạc:
Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề
Nghe hát: chú voi con

	Hoạt động  ở các góc
	* Góc phân vai: - Cửa hàng , Nấu ăn
* Góc xây dựng:- Xây dựng vườn bách thú
* Góc nghệ thuật:- Tô màu , vẽ , nặn các con côn trùng và chim từ các nguyên vật liệu khác nhau- Hát các bài hát về các con vật
* Góc học tập - sách:- Trẻ gọi tên phân loại đếm các số lượng các con côn trùng và chim
- Xem sách, tranh ảnh, làm anbum về các con côn trùng và chim
* Góc thiên nhiên:- Chăm sóc cây xanh, cây hoa, con chim...
* Nhảy E rô bích bài:  Con cào cào

	Chơi ngoài trời
	-HĐCMĐ : Quan sát bầu trời,  Quan sát các con côn trùng và chim,quan sát thời tiết,vẽ con ong , làm con chuồn chuồn từ thìa sữa
- TCVĐ:  Lộn cầu vồng, nhảy lò cò,Tạo dáng,mèo đuổi chuột...
- Chơi tự do: đu quay , cầu trựơt, kéo co...
Giao lưu ê rô bic với lớp bé A.

	
HĐ Ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng tự “ mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn
- Tập cho trẻ kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn.

	Hoạt động chiều
	0. Xem tranh ảnh các con côn trùng và chim
0. LQBT: Chim chích bông
0. Ôn lại các bài hát trong chủ đề
0. Biểu diễn văn nghệ - nêu gương cuối tuần



